
Phụ lục
DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH

 THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày    tháng 12 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

I. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận cơ sở giáo dục đủ điều kiện kiểm tra và công nhận biết tiếng Việt thành thạo 

hoặc sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
- Mã số TTHC: 1.013824
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày 

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ sơ 
Sở Y tế, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ 
trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm theo (nếu có) 
tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính 
thời gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng 
Quản lý hành 
nghề y dược

Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 01 ngày

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên 
phòng QLHN Y 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết quả 
giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết; 
chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới Điểm 
tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã. 

13 ngày
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Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ sơ 
Sở Y tế, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả tập 
trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 01 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính 
thời gian

II. LĨNH VỰC DƯỢC PHẨM
Tên TTHC: Cung cấp thuốc phóng xạ 
- Mã số TTHC: 1.001396
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 ngày 

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ sơ 
Sở Y tế, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp 
nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển hồ sơ 
trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm theo (nếu có) 
tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Bước 2 Sở Y tế
Lãnh đạo phòng 
Nghiệp vụ dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 02 ngày
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Chuyên viên 
phòng Nghiệp 

vụ dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết quả giải 
quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết; 
chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới Điểm 
tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã. 

12 ngày

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ sơ 
Sở Y tế, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp 
nhận 

Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả tập 
trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 01 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết 
quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 

gian

III. LĨNH VỰC MỸ PHẨM
Tên TTHC: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

 - Mã số TTHC: 1.003073
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 05 ngày làm việc

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển hồ 
sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm theo 
(nếu có) tới Sở Y tế

Không tính 
thời gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)
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+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Lãnh đạo phòng 
Nghiệp vụ dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 01 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế
Chuyên viên phòng 

Nghiệp vụ dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh đạo 
phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết quả 
giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải quyết; 
chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo quy 
định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

3,5 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả tập 
trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính 
thời gian

IV. LĨNH VỰC Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
1. Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa 

bệnh gia truyền

- Mã số TTHC: 1.012418
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 20 ngày làm việc
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Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

01 ngày làm 
việc

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 01 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

17,5 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian
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2. Tên TTHC: Cấp giấy chứng nhận lương y theo quy định cho các đối tượng quy định tại khoản 4, 5 và khoản 6 Điều 1 
Thông tư số 02/2024/TT-BYT

- Mã số TTHC: 1.012416
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 ngày làm việc

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

01 ngày làm 
việc

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 01 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

7,5 ngày làm 
việc
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Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

3. Tên TTHC: Cấp lại giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, giấy chứng nhận người có phương pháp chữa 
bệnh gia truyền

- Mã số TTHC: 1.012419

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: 07 ngày làm việc
Bước 

thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm
 thực hiện Nội dung công việc Thời gian

thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

01 ngày làm 
việc

Bước 2 Sở Y tế
Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 01 ngày làm 

việc
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Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên chuyển kết quả tới Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã . 

5,5 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

V. LĨNH VỰC Y TẾ DỰ PHÒNG
1. Tên TTHC: Công bố cơ sở đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế 

- Mã số TTHC: 1.004070

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1 Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung Cán bộ tiếp nhận - Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 

sơ theo quy định
Không tính thời 

gian
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tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0,5 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

02 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian
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2. Tên TTHC: Công bố cơ sở đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 
gia dụng và y tế

- Mã số TTHC: 1.004062

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0.5 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

02 ngày làm 
việc
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Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0.5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

3. Tên TTHC: Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II

- Mã số TTHC: 1.003580

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Bước 2 Sở Y tế Phòng Quản lý hành 
nghề y, dược

Lãnh đạo phòng phân công chuyên viên thẩm định 
hồ sơ: Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được bản tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn 
sinh học, Sở Y tế phải đăng tải danh sách cơ sở đã 
tự công bố đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
- Chuyên viên số hóa hồ sơ theo quy định.

03 ngày làm 
việc
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4. Tên TTHC: Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 
lĩnh vực gia dụng và y tế

- Mã số TTHC: 1.002564

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 01 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

8,5 ngày làm 
việc
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Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

5. Tên TTHC: Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng 
và y tế bằng chế phẩm

- Mã TTHC: 1.002467

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Bước 2 Sở Y tế Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0,5 ngày làm 

việc
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Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

02 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

6. Tên TTHC: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp hết hiệu lực tại Khoản 2 Điều 21 Thông tư số 09/2015/TT-BYT

- Mã TTHC: 1.001178

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1 Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung Cán bộ tiếp nhận - Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 

sơ theo quy định
Không tính thời 

gian



15

tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0,5 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

04 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian
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7. Tên TTHC: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế khi có thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm và không thay đổi 
nội dung quảng cáo

- Mã TTHC: 1.001114

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0,5 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

09 ngày làm 
việc



17

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

8. Tên TTHC: Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 
trong lĩnh vực gia dụng và y tế trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

- Mã TTHC: 1.001189 
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Bước 2 Sở Y tế
Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0,5 ngày làm 

việc
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Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

04 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian

9. Tên TTHC: Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 
dụng và y tế

- Mã TTHC: 1.002944
- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1
Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 

Cán bộ tiếp nhận
- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
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tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

giờ làm việc)

Lãnh đạo phòng Quản 
lý hành nghề y, dược Phân công chuyên viên thẩm định hồ sơ 0,5 ngày làm 

việc

Bước 2 Sở Y tế Chuyên viên phòng 
Quản lý hành nghề y, 

dược

- Chuyên viên thẩm định, xử lý hồ sơ, trình Lãnh 
đạo phòng xem xét kết quả giải quyết hồ sơ;
- Lãnh đạo phòng kiểm tra, xác nhận dự thảo kết 
quả giải quyết; trình Lãnh đạo Sở xem xét, quyết 
định;
- Lãnh đạo Sở xem xét, phê duyệt kết quả giải 
quyết; chuyển văn thư phát hành, lưu trữ hồ sơ theo 
quy định;
- Chuyên viên số hóa hồ sơ và chuyển kết quả tới 
Điểm tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã.

02 ngày làm 
việc

Bước 3

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận Nhận và bàn giao kết quả (sang Điểm trả kết quả 
tập trung của Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh/cấp xã) 0,5 ngày

Bước 4

Điểm trả kết quả tập 
trung, Trung tâm 
Phục vụ HCC 
tỉnh/cấp xã

Cán bộ trả kết quả Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Không tính thời 
gian
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10. Tên TTHC: Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng

- Mã TTHC: 2.000655

- Tổng thời gian thực hiện TTHC: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Bước 
thực hiện Đơn vị thực hiện Trách nhiệm

 thực hiện Nội dung công việc Thời gian
thực hiện

Bước 1

Điểm tiếp nhận hồ 
sơ Sở Y tế, Trung 
tâm Phục vụ HCC 
tỉnh/Trung tâm Phục 
vụ HCC cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận

- Hướng dẫn, kiểm tra tính hợp lệ, thành phần hồ 
sơ theo quy định
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ: số hóa hồ sơ, chuyển 
hồ sơ trên phần mềm một cửa và hồ sơ giấy kèm 
theo (nếu có) tới Sở Y tế
+ Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân bổ sung hồ sơ theo đúng quy định.

Không tính thời 
gian

(Không quá 8 
giờ làm việc)

Bước 2 Sở Y tế Phòng Quản lý hành 
nghề y, dược

- Lãnh đạo phòng phân công chuyên viên thẩm định 
hồ sơ: trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày 
nhận được thông báo đủ điều kiện tiêm chủng, Sở Y 
tế phải đăng tải thông tin về tên, địa chỉ, người đứng 
đầu cơ sở đã công bố đủ điều kiện tiêm chủng trên 
Trang thông tin điện tử của Sở Y tế (thời điểm tính 
ngày phải công bố thông tin được xác định theo thời 
gian tiếp nhận hồ sơ của Sở Y tế).
- Chuyên viên số hóa hồ sơ theo quy định.

03 ngày làm 
việc
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